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KẾ HOẠCH 

V/v thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, 

thực phẩm, tiêu dùng thiết yếu, các mặt hàng phục vụ học tập năm 2024 

- Tết Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-UBND 

ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Chương trình Bình ổn thị trường năm 2024 - Tết Ất Tỵ năm 2025 trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Chương trình) nhằm: 

- Chủ động, đảm bảo cung - cầu hàng hóa, ổn định giá cả các mặt hàng thiết 

yếu; sẵn sàng ứng phó những tình huống cấp bách, nhất là dịp Lễ, Tết và khi xảy 

ra thiên tai, dịch bệnh. 

- Góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam”; thúc đẩy chuỗi cung ứng bền vững hàng Việt Nam. 

- Góp phần thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và 

Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

2. Yêu cầu 

- Chương trình bám sát chủ đề năm 2024 của Thành phố: “Quyết tâm thực 

hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”. 

- Chương trình triển khai thực hiện theo hướng xã hội hóa, gắn kết và khai 

thác tối đa nguồn lực xã hội. 

- Chuỗi cung ứng các mặt hàng bình ổn thị trường gắn kết chặt chẽ, vận hành 

hiệu quả, ổn định từ sản xuất đến phân phối, tiêu dùng. 

- Nguồn cung hàng hóa bình ổn thị trường dồi dào, ổn định; đảm bảo cân đối 

cung cầu và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân Thành phố, kể cả trong 

trường hợp xảy ra biến động thị trường. 

- Hàng hóa trong Chương trình là sản phẩm được sản xuất trong nước, có 

nguồn gốc, xuất xứ, đạt tiêu chuẩn về chất lượng, giá phù hợp. 

- Công tác quản lý thị trường hiệu quả, không để hàng gian, hàng giả, hàng 

kém chất lượng lưu thông trên thị trường. 

- Sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, 

doanh nghiệp tham gia và các đơn vị liên quan phát huy tinh thần chủ động, thực 

hiện nghiêm Quy chế triển khai Chương trình Bình ổn thị trường và Kế hoạch 

thực hiện Chương trình năm 2024 - Tết Ất Tỵ năm 2025. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Mặt hàng, lượng hàng tham gia Chương trình 

1.1. Các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu 

- Nhóm hàng (12 nhóm hàng): lương thực (gạo, lương thực chế biến khô, 

bột…); đường; dầu ăn; thịt gia súc; thịt gia cầm; trứng gia cầm; thực phẩm chế 

biến; rau củ quả; thủy hải sản; gia vị; sữa; nước uống. 

- Lượng hàng: 

+ Các tháng thường, lượng hàng bình ổn thị trường chiếm từ 23% đến 31% 

nhu cầu thị trường, cụ thể : 

* Lương thực:  6.641,9 tấn/tháng * Trứng gia cầm:  15,7 triệu quả/tháng 

* Đường:  900,6 tấn/tháng * Thực phẩm chế biến:  423,4 tấn/tháng 

* Dầu ăn:  688,3 tấn/tháng * Rau củ quả:  6.222,9 tấn/tháng 

* Thịt gia súc:  3.293,5 tấn/tháng * Thủy hải sản:  126,4 tấn/tháng 

* Thịt gia cầm:  5.018 tấn/tháng  * Gia vị:  1.269,9 tấn/tháng 

* Các mặt hàng sữa: 403,8 tấn/tháng. * Nước uống:   909.000 lít/tháng 

+ Các tháng Tết, lượng hàng bình ổn thị trường chiếm từ 25% đến 43% nhu 

cầu thị trường, cụ thể (01 tháng): 

* Lương thực: 8.333,2 tấn/tháng  * Trứng gia cầm:  23 triệu quả/tháng 

* Đường:  1.400,2 tấn/tháng  * Thực phẩm chế biến:  815,3 tấn/tháng 

* Dầu ăn: 1.102,1 tấn/tháng * Rau củ quả:  10.281 tấn/tháng 

* Thịt gia súc:  5.034 tấn/tháng * Thủy hải sản:  195,5 tấn/tháng 

* Thịt gia cầm: 5.519,5 tấn/tháng * Gia vị:  1.652,9 tấn/tháng 

* Các mặt hàng sữa: 567,3 tấn/tháng. * Nước uống:   786.700 lít/tháng 

   (Chi tiết tại Phụ lục số 2A, 2B) 

1.2. Các mặt hàng phục vụ học tập 

- Nhóm hàng (06 nhóm hàng): tập vở; cặp, ba lô, túi xách; đồng phục học 

sinh; giày dép học sinh; dụng cụ học tập; thiết bị điện tử phục vụ học tập. 

- Lượng hàng bình ổn thị trường chiếm từ 35% đến 50% nhu cầu tiêu dùng 

của học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố năm học 2024 - 2025; cụ thể: 

* Tập học sinh: 9,12 triệu quyển  * Đồng phục học sinh: 193.400 bộ 

* Cặp, ba lô, túi xách: 1.431.521 cái * Giày, dép học sinh: 124.000 đôi 

* Dụng cụ học tập: 1,7 triệu sản phẩm. 

* Thiết bị điện tử phục vụ học tập: 170.000 sản phẩm (150.000 laptop, 

10.000 bộ máy tính để bàn, 10.000 máy in). 

(Chi tiết tại Phụ lục số 3A, 3B) 
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1.3 Các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu 

- Nhóm hàng (06 nhóm hàng): nước rửa chén, nước lau sàn, nước rửa tay, 

nước giặt/xả vải, túi rác phân huỷ sinh học, khăn giấy ướt/khô. 

- Lượng hàng (01 tháng): 

* Nước rửa chén: 48,4 tấn/tháng * Nước lau sàn: 22,8 tấn/tháng 

* Nước rửa tay: 6,5 tấn/tháng * Nước giặt/xả vải: 66,1 tấn/tháng 

* Túi rác phân huỷ sinh học: 2,9 tấn/tháng  

* Khăn giấy ướt/khô: 34.583 lốc, cuộn, gói/tháng 

(Chi tiết tại Phụ lục số 4) 

2. Cơ chế thực hiện Chương trình 

- Thời gian thực hiện: 12 tháng, bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 năm 2024 đến hết 

ngày 31 tháng 3 năm 2025. 

- Đối tượng, điều kiện, quyền lợi, nghĩa vụ của doanh nghiệp tham gia Chương 

trình; nguồn vốn thực hiện chương trình; giá bình ổn thị trường; vận chuyển hàng 

bình ổn thị trường; phân phối hàng bình ổn thị trường: thực hiện theo Quy chế 

triển khai Chương trình Bình ổn thị trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Khuyến khích doanh nghiệp tham gia Chương trình đầu tư phát triển các 

loại hình phân phối hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chú trọng phát triển 

điểm bán tại các chợ truyền thống, khu chế xuất - khu công nghiệp, khu lưu trú 

công nhân, khu vực quận ven - huyện ngoại thành trên địa bàn Thành phố; tích 

cực tổ chức thực hiện các chuyến bán hàng lưu động và đẩy mạnh cung ứng hàng 

hóa bình ổn thị trường đến các bếp ăn tập thể; chủ động tổ chức thực hiện các 

Chương trình khuyến mãi nhằm đẩy mạnh phân phối, xúc tiến tiêu thụ hàng hóa 

bình ổn thị trường. 

- Doanh nghiệp tham gia Chương trình thực hiện nghiêm túc kế hoạch phát 

triển mạng lưới điểm bán hàng bình ổn thị trường đã đăng ký với Sở Công Thương. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Công Thương 

- Là Cơ quan thường trực, chủ trì điều phối thực hiện Chương trình theo Quy 

chế triển khai Chương trình Bình ổn thị trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan theo dõi sát diễn biến thị trường 

và tình hình cung - cầu hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa tham gia Chương trình, để 

kịp thời thực hiện biện pháp bình ổn thị trường theo thẩm quyền và tham mưu 

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo thực hiện trong trường hợp vượt thẩm quyền. 

- Làm đầu mối tiếp nhận thông tin, phối hợp các đơn vị liên quan xử lý kịp 

thời khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tham gia thực hiện Chương 

trình và đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tham gia 

Chương trình Bình ổn thị trường. 
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- Chủ động phối hợp Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí 

Minh hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn thực hiện Chương trình; xử lý kịp thời 

khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong huy động vốn thực hiện Chương 

trình; tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chính sách hỗ trợ về vốn cho doanh 

nghiệp thực hiện Chương trình phù hợp từng thời điểm. 

- Chủ động phối hợp Sở Giao thông vận tải hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển 

hàng hóa bình ổn thị trường; đảm bảo việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa bình 

ổn thị trường được thông suốt, kịp thời. 

- Quản lý hệ thống nhận diện thương hiệu của Chương trình Bình ổn thị 

trường; thực hiện tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình, quảng bá hệ 

thống nhận diện thương hiệu của Chương trình; giúp người tiêu dùng thuận lợi 

trong nhận diện, phân biệt sản phẩm, điểm bán hàng bình ổn thị trường. 

- Phối hợp các cơ quan báo, đài; cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về 

Chương trình và tình hình cung - cầu hàng hóa; kịp thời đề xuất các giải pháp nâng 

cao hiệu quả công tác thông tin - truyền thông thực hiện Chương trình. 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan của Tổ Kiểm tra công tác thực 

hiện các Chương trình Bình ổn thị trường xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, 

giám sát năng lực sản xuất, khả năng đảm bảo nguồn hàng, tình hình dự trữ, cung 

ứng hàng hóa bình ổn thị trường theo quy định của Chương trình; phối hợp các cơ 

quan có liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện kiểm 

tra, giám sát tình hình cung ứng hàng hóa phục vụ bình ổn thị trường trên địa bàn. 

- Làm đầu mối phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương các tỉnh, thành, sở 

ngành Thành phố tổ chức hiệu quả Hội nghị Kết nối cung - cầu hàng hóa giữa 

Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành năm 2024. 

- Đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân tham 

gia thực hiện tốt Chương trình. 

2. Sở Tài chính 

- Chủ trì phối hợp sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các 

quận - huyện theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, thực hiện công bố, điều 

chỉnh, quản lý giá bình ổn thị trường theo Quy chế triển khai Chương trình Bình 

ổn thị trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký Giá bình ổn thị trường của 

doanh nghiệp; chủ trì phối hợp sở, ngành, doanh nghiệp cung ứng, doanh nghiệp 

phân phối xem xét, xác định và công bố Giá bình ổn thị trường phù hợp Quy chế 

triển khai Chương trình Bình ổn thị trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Trên cơ sở danh sách điểm bán hàng bình ổn thị trường do Sở Công 

Thương cung cấp, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân 

dân thành phố Thủ Đức, quận - huyện kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá 

niêm yết của sản phẩm bình ổn thị trường; xử lý nghiêm theo pháp luật, quy định 

của Chương trình đối vối các trường hợp vi phạm. 
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3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 

- Triển khai thông tin liên quan đến Chương trình đến các ngân hàng, tổ chức 

tín dụng trên địa bàn; phối hợp Sở Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với 

các ngân hàng, tổ chức tín dụng, huy động vốn thực hiện Chương trình. 

- Theo dõi tình hình thực hiện của các tổ chức tín dụng về việc cho vay đối 

với các doanh nghiệp thực hiện Chương trình bình ổn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tổng hợp kết quả cho vay, mức lãi suất, tình hình giải ngân của các ngân 

hàng, tổ chức tín dụng tham gia Chương trình; báo cáo Ủy ban nhân dân Thành 

phố và thông tin về Sở Công Thương theo chỉ đạo. 

4. Sở Giao thông vận tải 

Hỗ trợ và hướng dẫn doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng phương tiện lưu 

thông vào khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh để vận chuyển hàng bình ổn 

thị trường theo Quy chế triển khai Chương trình Bình ổn thị trường trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp Sở Công Thương xét chọn nhóm hàng thiết yếu đưa vào Chương 

trình; giới thiệu doanh nghiệp có uy tín tham gia Chương trình. 

- Chủ trì tổ chức thực hiện công tác thông tin - tuyên truyền về Chương trình 

và các hoạt động liên quan đến Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Thủ Đức, 

quận - huyện và các trường học trên địa bàn Thành phố để phụ huynh, học sinh, 

sinh viên biết và tham gia mua sắm. 

- Chủ trì, phối hợp triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị 

trường đối với các mặt hàng phục vụ học tập; tổ chức kết nối, tạo điều kiện cho 

doanh nghiệp Bình ổn thị trường giới thiệu hàng hóa bình ổn thị trường đến các 

trường học thuộc phạm vi phụ trách trên địa bàn Thành phố. 

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận - huyện 

phối hợp doanh nghiệp bình ổn thị trường tổ chức bán hàng lưu động, phân phối 

hàng hóa trong Chương trình đến các trường học, phục vụ học sinh, sinh viên; ưu 

tiên thực hiện tại các quận ven - huyện ngoại thành. 

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Định hướng, giới thiệu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia Chương 

trình liên kết, đầu tư phát triển chăn nuôi tạo nguồn thực phẩm bình ổn thị trường. 

- Giới thiệu các đơn vị chăn nuôi, sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn và 

có nguồn hàng ổn định (ưu tiên các sản phẩm đạt chuẩn Viet GAP, Global GAP, 

HACCP...) tham gia phân phối hoặc cung ứng hàng hóa vào mạng lưới điểm bán 

của Chương trình. 

7. Sở Du lịch 

Chủ trì phối hợp Sở Công Thương triển khai thực hiện các hoạt động kết nối 

tiêu thụ, tuyên truyền, quảng bá sản phẩm bình ổn thị trường và đặc sản vùng 

miền tại các hệ thống nhà hàng, khách sạn và điểm phục vụ du lịch trên địa bàn 

Thành phố hoặc thông qua các hội nghị, hội thảo, sự kiện văn hóa… 
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8. Sở An toàn thực phẩm 

- Phối hợp Sở Công Thương kiểm soát quy trình sản xuất, chế biến, đảm bảo 

an toàn thực phẩm của các doanh nghiệp tham gia Chương trình.  

- Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn 

thực phẩm; phối họp với các cơ quan báo, đài tuyên truyền về an toàn thực phẩm, 

phổ biến quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm 

cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. 

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp 

bình ổn thị trường tham gia Chương trình hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư 

được Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh cho vay thuộc 

lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

10. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì phối hợp cơ quan báo, đài thực hiện công tác thông tin, tuyên 

truyền, giới thiệu, quảng bá về mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình, tinh thần trách 

nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường. 

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đưa tin chính xác, kịp thời và phù hợp; 

chấn chỉnh, xử lý đối với việc đưa tin không chính xác, sai lệch, làm ảnh hưởng 

đến thương hiệu, uy tín của Chương trình. 

- Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan thực hiện công tác 

thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về mục tiêu, ý nghĩa của Chương 

trình, tinh thần trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp tham gia Chương trình. 

11. Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu 

Công nghệ cao 

- Tạo điều kiện, bố trí địa điểm phù hợp để tổ chức bán lưu động hàng hóa 

bình ổn thị trường phục vụ công nhân, người lao động; đăng ký danh sách địa 

điểm, thời gian, quy mô tổ chức và các yêu cầu khác (nếu có) gửi về Sở Công 

Thương để tổng hợp, lập kế hoạch tổ chức bán hàng lưu động. 

- Phối hợp Sở Công Thương kết nối doanh nghiệp tham gia Chương trình  

với các đơn vị liên quan nhằm cung ứng hàng hóa bình ổn thị trường vào  

các trường học, bệnh viện, bếp ăn tập thể, khu chế xuất - khu công nghiệp và  

khu công nghệ cao. 

- Rà soát, bố trí địa điểm phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 

nghiệp tham gia Chương trình thực hiện việc đầu tư phát triển điểm bán hàng bình 

ổn thị trường phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hoá tại các khu chế xuất - khu công 

nghiệp, khu công nghệ cao. 

12. Cục Quản lý thị trường 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường  

nhằm phát hiện, xử lý theo thẩm quyền, theo quy định của pháp luật đối với  

các hành vi vi phạm pháp luật như đầu cơ, găm hàng, sản xuất - kinh doanh  
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hàng cấm, hàng lậu, hàng gian, hàng giả, hàng không có hóa đơn, chứng từ, hàng 

không có nguồn gốc xuất xứ, hàng không có nhãn mác, hàng không đảm bảo an 

toàn thực phẩm… 

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện 

các quy định pháp luật về giá. 

- Kiểm tra, phát hiện, xử lý theo thẩm quyền, theo quy định pháp luật đối với 

các trường hợp lợi dụng thương hiệu của Chương trình gây nhầm lẫn cho người 

tiêu dùng và làm ảnh hưởng uy tín của Chương trình. 

13. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện 

- Quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn 

hoạt động, sản xuất, kinh doanh đúng quy định pháp luật, quy định của Chương 

trình và tham gia tích cực các hoạt động kinh tế, xã hội trên địa bàn. 

- Tổ chức thông tin - tuyên truyền về Chương trình, doanh nghiệp và điểm 

bán tham gia Chương trình để nhân dân trên địa bàn biết và tham gia mua sắm. 

- Rà soát mặt bằng đang quản lý, sử dụng không hiệu quả, không đúng mục 

đích, mặt bằng thuộc sở hữu tư nhân có nhu cầu mở điểm bán lẻ… giới thiệu cho 

doanh nghiệp tham gia Chương trình đầu tư phát triển cửa hàng, siêu thị; hỗ trợ 

phát triển điểm bán bình ổn thị trường tại các chợ truyền thống. 

- Tạo điều kiện, bố trí địa điểm phù hợp để tổ chức bán lưu động hàng hóa 

bình ổn thị trường phục vụ nhu cầu trên địa bàn; đăng ký danh sách địa điểm, thời 

gian, quy mô tổ chức và các yêu cầu khác (nếu có) gửi về Sở Công Thương để tổng 

hợp, lập kế hoạch tổ chức bán hàng lưu động (ưu tiên các quận ven - huyện ngoại 

thành, các khu chế xuất - khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp đông công nhân trên 

địa bàn). 

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của Chương 

trình tại các điểm bán hàng bình ổn thị trường trên địa bàn; quản lý giá, kiểm tra, 

kiểm soát việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Theo dõi sát, chủ động 

thông tin và phối hợp Sở Công Thương, Sở Tài chính xử lý kịp thời những bất ổn 

trong diễn biến cung - cầu hàng hóa và các trường hợp biến động giá trên địa bàn 

(nếu có).  

- Chỉ đạo các phòng - ban và cơ quan, đơn vị trực thuộc tích cực phối hợp, hỗ 

trợ các sở - ngành và doanh nghiệp tham gia Chương trình thực hiện nhiệm vụ bình 

ổn thị trường, hỗ trợ cho hoạt động của các phương tiện vận tải vận chuyển hàng 

hóa bình ổn thị trường và các điểm bán trong Chương trình trên địa bàn. 

- Báo cáo tình hình cung - cầu hàng hóa và giá cả thị trường trên địa bàn  

gửi về Sở Công Thương, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

Thành phố./. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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